
1 A ĐẠT Nam 19/09/2009 Kon Tum Rơ Măm Không
Tuyển 

thẳng

2 Y GIAO HIỆU Nữ 24/06/2009 Kon Tum Gia Rai Không 30,50  

3 VI THỊ THANH LỊCH Nữ 06/09/2009 Kon Tum Thái Không 29,50  

4 Y H'LAN VY Nữ 31/07/2009 Kon Tum Gia Rai Không 28,50  

5 Y TRÌNH Nữ 19/07/2009 Kon Tum Gia rai Không 27,50  

6 Y KHƯƠNG Nữ 13/10/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

7 Y MI Nữ 28/08/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

8 Y SA VIỆT TRÂM Nữ 24/01/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

9 Y HỮU Nữ 28/05/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

10 A SUYN Nam 21/06/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

11 Y - KHUYẾN Nữ 30/08/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

12 Y NGÔ Nữ 28/04/2009 Kon Tum Ha Lăng Công giáo 27,50  

13 Y SƠ NA Nữ 12/07/2009 Kon Tum Ha - Lăng Không 27,50  

14 A HƠN Nam 24/05/2009 Kon Tum Jrai Không 27,50  

15 A BÁ Nam 29/05/2009 Kon Tum Gia Rai Không 27,50  

16 Y MỸ PHƯỢNG Nữ 22/08/2009 Kon Tum Ha - lăng Không 27,50  

17 Y LIÊN Nữ 11/01/2009 Kon Tum Ha Lăng Không 27,50  

18 Y NHƯ Nữ 20/09/2009 Kon Tum Gia Rai Không 26,50  

19 CẦM THỊ LAN Nữ 15/01/2009 Kon Tum Thái Không 26,50  

20 ĐINH MẠNH HẢI Nam 24/02/2009 Thanh Hoá Mường Không 26,50  

21 Y NINH Nữ 13/06/2009 Kon Tum Gia Rai Không 25,50  

22 Y GIANG Nữ 03/04/2009 Kon Tum Gia Rai Không 25,50  

23 Y OANH Nữ 15/05/2009 Kon Tum Gia-rai Không 25,50  

24 Y MON Nữ 10/10/2009 Kon Tum Gia Rai Không 25,50  
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25 Y KHUYẾN Nữ 12/12/2009 Kon Tum Ha - lăng Không 25,50  

26 Y NHI Nữ 16/09/2009 Kon Tum Gia Rai Không 23,50  

27 Y PHÔN Nữ 27/04/2009 Kon Tum Gia Rai Không 23,50  

28 Y NHƯ Nữ 18/07/2009 Kon Tum Gia Rai Không 23,50  

29 A HƯNG Nam 06/07/2009 Kon Tum Ha Lăng Không 23,50  

30 Y TRAN Nữ 19/06/2009 Kon Tum Gia Rai Không 21,50  

31 Y PƯN Nữ 30/07/2009 Kon Tum Gia Rai Tin lành 21,50  

32 SIU HẠ Nam 18/07/2009 Kon Tum Ja rai Không 21,50  

33 Y HÀ Nam 20/1/2009 Kon Tum Gia Rai Không 21,50  

34 A QUAI Nam 31/05/2009 Kon Tum Ha - Lăng Không 21,50  

35 A MẠNH Nam 19/09/2009 Kon Tum Ha Lăng Không 21,50  

Danh sách này có 35 học sinh./.
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